	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
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	Số:  1477/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 19  tháng 6  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương dự toán khảo sát, thiết kế cơ sở công tình thuỷ lợi hồ suối Chiếu - Phù Yên, Sơn La nguồn vốn AFD - Cộng hoà Pháp


  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 24/TTr-BQL ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Ban Quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi về việc phê duyệt đề cương khảo sát, thiết kế cơ sở xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Suối Chiếu huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 348/TT-KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương khảo sát, thiết kế cơ sở xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Suối Chiếu huyện phù Yên với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Thuỷ lợi hồ Suối Chiếu xã Mường Thải-huyện Phù Yên;

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

3. Tổ chức tư vấn: xí nghiệp thiết kế tư vấn xây dựng thuỷ lợi 1-Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi I;

4. Địa điểm xây dựng: bản Chiếu xã Mường thải, huyện Phù Yên

5. Nhiệm vụ công trình;

- Cấp nước bổ sung tưới cho 1.220 ha cánh đồng Mường Tấc của Thị trấn Phù Yên và các xã: Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Thượng, Huy Tân, Quang Huy, Tường Phù, Tường Thượng.

- Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực.

- Cải thịên môi trường vùng lòng hồ, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thuỷ sản.

6. Đề cương khảo sát, thiết kế dự toán: có đề cương khảo sát thiết kế, dự toán kèm theo.
7. Dự toán kinh phí thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất: 1.005,0 triệu đồng (một tỷ không trăm linh năm triệu đồng chẵn).

8. Nguồn vốn: vốn đối ứng dự án ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ban quản lý dự án phát triên rhệ thống thuỷ lợi Sơn La tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành có liên quan đến XDCB của nhà nước;
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La, Nội vụ, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KTN, H . Châu (01),12b..
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Văn Đoản
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ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TÌNH THUỶ LỢI HỒ SUỐI CHIẾU HUYỆN PHÙ YÊN
(Kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)
I. GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN
II.CÁC CĂN CỨ PHẢP LÝ
III.NỘI DUNG, QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Thành phần các hạng mục công tình: xây dựng hồ chứa tích nước về mùa lũ và điều tiết nước trở lại suối vào mùa kiệt cho các phai trên hệ thống suối Tấc:
Phương án thiết kế
· phương án 1: đập bê tông đá hộc ngoài bê tông côt thép
· Phương án 2: đập đất 2 khối.

2. Quy mô công trình: (dự kiến)

Đầu mối: cấp III (Theo TCXDVN 285-2002)

2.1. hồ chứa nước
- Mực nước dâng bình thường (MNDBT):  316,0 dung tích W = 4,76 x 10m6.
- Mực nước dâng lớn nhất (MNDLN): 318,0 dung tích W = 5,97 x 10 m6
- Mực nước đập chết (MNC): 305,0 dung tích W = 0,74 x 10m3
2.2. Đập chính
- Hình thức: đập bê tông đá hộc ngoài bọc bê tông cốt thép hoặc đập đất 2 khối.

- Cao trình đỉnh lập: 320,0m

- Chiều cao đập lớn nhất: 34 m.

- Chiều dài đập: 100m.

2.3. Tràn xả lũ
- Tràn tự do đặt tại lòng suối (P.A đập bê tông) hoặc tràn bên, dốc nước tiêu năng mũi phun (P.A đập đất 2 khối).

2.4. Cống lấy nước
- Dự kiến đặt bên vai phải đập chính
2.6. Đườngthi công kết hợp quan rlý
- Từ đường quốc lộ 32 B vào tới vai tả đập.

2.7. Khu nhà quản lý
- đặt bên vai tả đập
3. Nội dung yêu cầu điều tra khảo sát đối với các chuyên ngành
3.1. yêu cầu khảo sát địa hình
3.1.1. Khảo sát địa hình khu đầu mối.

- Đo bình đồ lòng hồ 1/2000, h = 1,0m; bình đồ khu vực đầu mối 1/500, h = 0,5 m

- Đo cát dọc ngang suối Lạt, suối Chiếu suối Tấc, cắt ngang mặt độ 100m/mặt cắt.

- Đo cắt dọc ngang 2 tuyến đập dự kiến: tuyến đập  1, tuyến đập2.

- Xác định cao toạ độ các hố khoan đào địa chất.

Tất cả phải tiến hành theo đúng quy trình, quy phạm của Tổng cục Địa chính 96TCN41 (42)-90 và các quy phạm chuyên ngàng thuỷ lợi 14TCN102 (22)-2002.
1.1.2. Khảo sát địa hình đoạn đường từ quốc lộ 32B đến đầu bản Chiếu
3.1.2.1. Khống chế toạ độ
· Xây dựng tuyến đường truyền cấp 2 dọc theo tuyến đường vào bản Chiếu.

3.1.2.2. Khống chế cao độ
- Lập tuyến thuỷ chuẩn hạng IV khống chế tổng thể khu đo.

- Lập tuyến thuỷ chuẩn kỹ thuật.

3.1.2.3. Đo bình đồ băng tuyến đường vào bản Chiếu tỷ lệ 1:1000, h = 1m. Phạm vi đo: từ quốc lộ 32B đến điểm nối với tuyến đường thi công. Từ tim đường đo rộng ra mỗi bên 20m.

3.1.2.4. đo cắt dọc đường, tỷ lệ: ngang 1/1000, đứng 1/200, thể hiện được đầy đủ các yếu tố địa hình, địa vật ở phần sơ hoạ.

3.1.2.5. Đo cắt ngang đường, tỷ lệ: ngang = đứg = 1/200. Bình quân 75 m trên cắt dọc đo mặt cắt ngang từ tim rộng ra mỗi bên 15 m, tại các vị trí đặc biệt như cầu cống, tràn phải bố trí các mặt cắt ngang. Tại những đoạn có độ dốc lớn cần phải bạt mái thì phải đo cắt ngang rộng hơn.

3.1.2.6. Cắt tim đường: tim đường là các điểm KO, KC và các đỉnh S.

3.1.2.7. Xác định cao toạ độ các điểm hố khoan địa chất.

3.2. Yêu cầu khảo sát địa chất công trình
3.2.1. Nhiệm vụ
- Đánh giá điều kiện địa chất công trình, vùng lòng hồ và khu vực đầu mối: tuyến đập, tuyến tràn, cống theo các phương án tuyến.

- Đề xuất việc lựa chọn tuyến và vị trí các hạng mục công trình đầu mối, hồ chứa, các giải pháp xử lý nền móng, công tình thích hợp và kinh tế.

- Đánh giá điều kiện địa chất công tình tuyến đường thi đảm bảo làm việc an toàn trong điều kiện tự nhiên của vùng dự án cho giai đoạn nghiên cứu khả thi.
- Tìm kiếm đánh giá trữ lượng và chất lượng các mỏ vật liệu xây dựng đất, đá, cát, sỏi.

3.2.2. Khối lượng công việc khảo sát
3.2.2.1. Vùng lòng hồ.

- Đo vẽ địa chất công tình lòng hồ, tuyến đường thi công và lòng suối, cấp phức tạp 2 tỷ lệ 1/5000 đến khoảng cao trìn + 280,0m. Số điểm quan sát 140 điểm/200ha.

- Đào hố thăm dò tại các vùng đá lộ kém và tìm kiếm VLXD.

- Chụp ảnh các điểm lộ đá, điẻm quan sát địa chất điển hành trong quá trình đo vẽ
- Lấy mẫu nước suối và 1 mẫu nước ngầm.

3.2.2.2. Vùng công tình đầu mối
- Tuyến đạp phương án 1:

+ Khoan máy 5 hố tổng độ sâu 110m.

+ Thí nghiệm ép nước 7 đoạn, đổ nước 5 điểm.

+ Đào 4 hố trên tim đập và 10 hố trên các mặt cắt ngang tổng dộ sâu 56m.

+ Lấy 9 mẫu nguyên dạng, 5 mẫu cát sỏi nền, 2 mẫu thạch học, 3 mẫu cơ lý, 1 mẫu nước sông và 1 mẫu nước ngầm.

- Tuyến đập phương án 2

+ Khoan máy 5 hố tổng độ sâu 100m.

+ Thí nghiệm ép nước 5đoạn, đổ nước 5 điểm.

+ Đào 5 hố trên tim đập và 6 hố trên các mặt cắt ngang tổng dộ sâu 44m.

+ Lấy 9 mẫu nguyên dạng, 5 mẫu cát sỏi nền, 2 mẫu thạch học, 3 mẫu cơ lý, 1 mẫu nước sông và 1 mẫu nước ngầm.

3.2.2.3. Tuyến đường thi công

- Đào thăm dò dọc tuyến đường thi công, bố trí 300m/1hố. Đào thăm dò trên mặt cắt ngang 700m bố trí 1 mặt cắt ngang gồm 2 hố, độ sâu 3m/hố.

- Lấy 18 mẫu nguyên dạng.

3.2.2.4. Tuyến đường từ quốc lộ 32B đến đầu bản Chiếu
Công tác khảo sát địa chất phải thực hiện theo 14 TCN 115-2000

· Lập mặt cắt địa chất dọc ngang tuyến đường
· Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu cơ lý đất nền tuyến đường
· Lập báo cáo thuyết minh địa chất công trình tuyến đường.

· Khối lượng: khoảng cách các mặt cắt ngang 30m, độ sâu mỗi hố là 1,5 m. Tổng 28 hố.

· Lấy 10 mẫu thí nghiệm.

3.2.2.5. Vật liệu xây dựng
* Vật liệu đất
- Đào thăm dò 3 mỏ vật liệu đất. Mỗi mỏ dự kiến đào 10 ÷15 hố, hố cách hố 200 ÷300m, độ sâu mỗi hố 3m.
- Mỗi mỏ lấy 8 mẫu rời, 2 mẫu thí nghiệm 3 chỉ tiêu, 4 mẫu đầm proctor.

* Vật liệu cát sỏi:

Đào thăm dò khu vực dự kiến khai thác cát sỏi, đào  10 hố, độ sâu mỗi hố 2m, lấy 6 mẫu cát sỏi VLXD.

* Vật liệu đá:
Lấy 2 mẫu thí nghiệm cơ lý đá vật liệu và 2 mẫu thí nghiệm thạch học đá tại các khu vực dự kiến khai thác vật liệu đá.

3.3. Khí tượng thuỷ văn

· Thu thập các tài liệu khí tượng, thuỷ văn, cấctì liệu đã nghiên cứu có liên quan đến lưu vực hồ Suối Chiếu hoặc các trậm lân cận gân fkhu vực hồ suối Chiếu.

· Tìm hiểu và thu thập mạng lưới trạm khí tượng, thủy vă, các số liệu quan trắc cần thiết để phục vụ cho tính mưa, gió, dòng chảy.

· Điều tra thu thập tàiliệu về dòng chảy kiệt, dòng chảy lũ, các hiện tượng về khí tượng thuỷ văn đặc biệt xảy ra trong khu vực suối Tấc, điều tra vết lũ tiến hành đo đạc dòngchảy kiệt.

3.4. Điều tra thu thập tài liệu về kinh tế xã hội.

4. Nội dung và yêu cầu thiết kế đối với các chuyên ngành 

· Yêu cầu tính toán thuỷ văn công trình.

· Yêu cầu tính toán thuỷ năng và kinh tế thuỷ lợi
· Yêu cầu tính toán thuỷ nông

· Yêu cầu tính toán thuỷ công

· Yêu cầu thiết kế cơ khí 

· Yêu cầu thiết kế điện 

· Yêu cầu thiết kế tổ chức thi công. 
IV. HỒ SƠ SẢN PHẨM, DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Sản phẩm giao nộp
số lượng hồ sơ giao nộp gồm:

· 09 bộ hồ sơ thiết kế cơ sở
· 06 bộ hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát.

2. Căn cứ lập dự toán
- Kinh phí khảo sát tính theo Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La.

- Hệ số điều chỉnh theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD.

3. Tổng dự toán: 1.005,0 triệu đồng (một tỷ không trăm linh năm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Khảo sát địa hình, địa chất đợt I (khu đầu mối, lòng hồ): 877,0 triệu đồng
- Khảo sát địa hình, địa chất đợt II (tuyến đường vào Bản Chiếu): 128,0 triệu đồng
· (có dự toán kèm theo)
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